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Tóm Út. Sau khị tông họp, phản tích và khảng dịnh nhừng nội dung co bản có liên quarv bài Nhừng van 
đ ĩ ccì yẽủ cùữ Kgử ảfíị học và Ảm ĨẬ học dìủ you dể cập dỏh giá trị ngôn ngủ cùa tĩnh vực này ứong quá 
bình giảng áạy, kicm ưa dánh giá ngoại ngừ nóì chung, tichg Anh rìói riêng d Viột Nam. Nẽíỉ quan tâm 
hơn nữa dêh những dơn vì đoạn tính (như nguyên âỉTV phụ âm), các đơn vị siẽu đoạn tính (như trọng 
ân\ nhịp diịu, ngừ đi(’u...) và kicm tra dánh giá ngoậỉ ngữ, thỉ d\ác chãn rằng trcng mộ( ịhời gian 
không xa, à\ất lượng dạy > học ngoại ngữ của chúng u  sỗ có hiệu quả tfft hoTX đáp ứng dưọc y&u cẩu 
của ngàrứv của d â ỉ n ư ỏ c  trong  xu thô'hội nh ập  và gido lư u  quôc t ế h i ^  nay.

1. Đ ặt vấn  dể

M ói đọc qua tựa đẽ  N hững van d ểcô ì ỵếu 
của N g ữ  âm học và Á m  v ị học thì tướng như  
đơn giản, "xưa như trái đâV', như ng  thực 
chất, đ ế  h iếu  b iết đẩy  đ ù  và cơ  bản  v ể  vấn  đ ế  
dă ncu lại không đơn giản chút nào. Bỏi vì, 
nó đòi ỉtỏl Iigưừỉ ngìùỏii cứu pUải kỉCni 
thức chắc chắn không nhử ng  vể  ngôn ngữ  
học m à còn vẽ  các ngành khoa học cỏ liên 
quan, cỏ hicu biết và sử  dụn g  được m ột ngôn 
ngữ  nào đó  đè’ m inh họa hoặc làm  sáng tò 
vấn đê' cẩn nghiên cửu. Đó chỉnh là vấn để  
vừa trừu  lượng, vừa cụ th ế  vẽ  N g u  âm  học 
(Phonetics) và Âm vị học {Phonology) theo 
quan niộm, quan điểm , cách tiếp  cận khác 
nhau, đặc biệt là giá trj của chúng trong quá 
trình dạy  • học, kiếm tra đ án h  giá (KTĐG) 
ngoại n g ử  nóỉ chung, tichg A nh nói ricng.

*’ĐT: 84-4-8341848 
E-mail: Ccntury_6868@yahcMD.com

2. M ột Số nộ i d u n g  cấ t yếu của N gữ  ám  học 
và  Âm vị học

Cách ph á t âm  ịprontiììciation) của m ộỉ 
ngôn ngữ  luôn được nghiên cứu dưới 2 bình 
d iện  N gừ  âm  học và Â m  vị học [1-7], Mặc dù
2 ngành này đểu  nghiên cứu âm  thanh, 
Iilìung ĩịiua gỉìúng W  m ụt 8o' dicm  khác biệt 
CO bản như  sâu;

2.1- N g ừ  âm học

N gữ âm  học có tính phố niệm  {universal). 
Do đó, m ột trong  nhữ ng  nghiên cứu chủ yếu 
trong lĩnh vực này là các thuộc tính âm  thanh 
có tính chat loài. Ngoài ra, N g ữ  âm  học còn 
quan  tâm  đêh  việc nghiên cứu các âm  tố  
(speech sounds) - là nhử ng  đơn vị âm  thanh cụ 
th ể  của ngôn  ngừ, có tính vô  hạn vì mỗi âm 
tô' đư ọc p h á t ám  không bâo g iò  giông nhau, 
m ặc d ù  d o  cùng m ột nguời th ế  hiện. N gừ  âm 
học không như ng  nghiên cứu quá trinh tạo 
sản âm  thanh  (speech production), m à còn 
nghiên cứu q u á  trình  thấm  nhận  ẳm  thanh
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{sound perception) cũng như  quá trình  truyển 
âm  thanh {transmission o f sounds). Vể phương 
diện ghi âm  N gữ  ăm  học, bâo  giò người ta 
củng ghi âm  các ẵm tô' trong ngoặc vuỏng 
( . . .Ị và kèm  theo các đặc tn m g  n h ư  tròn  môi, 
quặt Iươi/ ngạc hoá... v ể  m ặt tiềm  năng, N gữ 
âm  học không th ể  nghiên cứu tiêh  trình lịch 
sứ  cúa ẳm  thanh vi dun g  lượng ằm  thanh của 
thê' giói là đổng  nhâ1t. Do vậy, vế  tĩnh vực 
ngữ  ầm , không có N gữ  âm  học văn m inh hay 
N gử  âm  học lạc hậu^ không có hệ thông ngử  
âm  tôi uu  hay không tôi ưu. N gữ  âm  học 
m ang tính quôc tế  và thuộc vể  ngành của 
khoa học tự  nhiên, sử  dụn g  các phương tiện 
nghiên cứu của khoa học tự  nhiên. Nói đến 
N gừ  âm  học, người ta nói đ êh  3 ngành có liên 
quan như ng  cỏ sự  phân  biệt tương đôi rõ 
ràng [2*6]. Đó là N gữ  âm  học câu ảm  
(Articulatory phonetics), N gữ  âm  học âm  học 
{Acoustic phonetics) và N g ữ  âm  học th ính âm  
{Auditorỵ phonetics). N êu N g ủ  âm  học câu âm  
chuyên nghiên cứu cách thức các cơ quan  cấu 
ăm  được sứ  dụn g  đế  tạo âm , th ì N g ữ  âm  học 
chuyên nghiên  cứu các đặc tín h  vậ( lí của 
ắm , còn N gữ  âm  học th ín h  âm  lại chủ yếu 
nghiên  cứu đ ộ  th ính  âm  n g ư ò i nghe có thế  
nhận  biê't được.

2.2. Â m  vị học

Â m  vị học nghièn cứu âm  thanh  của m ột 
cộng đong  ngưòi cụ thê^ m ột ngôn  ngữ  cụ 
thể. Đ oi tưọng  nghiên cứu của Â m  vị học là 
các ãm  vỊ (phonemes). Đ ó tà nh ữ n g  đ ơ n  vị ảm  
thanh  nhỏ nhất của ngôn  ngữ, có tính hữu 
hạn, trừu  tượng, như ng  cố giá trị phẫn  biệt 
giữa từ  này và từ  khác. Vỉ d ụ  trong tiếng 
Anh, từ  "sip" (nhấp nháp, uống  từ ng  hớp) 
khảc với từ  " zip"  (cải hoặc m ở  bằng  khoả 
kéo) do  có sự  khác b iệt vể  nội dun g  Âm vị

học giữa /s / và /z/. H ơn the' nữa, ghi âm  Âm 
vị học (4-6); [8-10] cũng có cách íhế  hiện đặc 
thù cúa m inh. Đó )â m ỗi âm  vị bao giờ  cũng 
được biếu hiện bang con chừ  in thưcoig 
(không phải con chữ  in hoa hoặc chữ  v iế ì  
thông thường) trong 2 gạch chéo như  /s / và 
/z / đã  nêu. Tận d ụ n g  các nội dun g  củã N gữ  
âm  học, Âm vị học nghiên cứu bản  chá't tín 
hiệu ngôn thanh  trong  m ột bôỉ cảnh giao ticp 
cụ th ể  của m ột cộng đổng ngưòi cụ thế. Do 
đó, ngưòi ta  có th ể  nói rằng, Â m  vị học m ang 
tính d ân  tộc hoặc chủng tộc. N goài ra, Âm vị 
học còn nghiên cứu về  tiêh trình  của mụt 
ngôn ngữ, m ỗi âm  vị trong m ột ngôn ngữ  cụ 
thế. Đó cung là kêỉ q u ả  cũ a như ng  gỉao thoa 
văn  hoá của các tộc nguời khác nhau đang 
d iễn  ra trong  lịch sử. Vậy, Âm vị học là Âm 
vị học của lịch sử  tiẽh hoá. Đ ằng sau mồi âm 
vị là lịch sử  củâ m ột d ấn  tộc; đăng  sau mỗi 
âm  tố  không có tính  lịch sừ  nào h c t  bói nó chi 
có tác dụn g  phân  biệt âm  thanh của từng cá 
ih ể  m à thôi. Am vị học hình d u n g  hệ thống 
âm  thanh của m ột ngỏn ngữ n h ư  sau:

- Danh sách các âm  vị cùa  ngỏn  ngữ dang 
xem xét (bao giữ cũng hữ u  hạn).

'  Q uan hệ cùa các ãm  vị ãy trong việc cau 
thành  hệ thống  ảm  thanh  của m ột ngôn ngữ.

D anh sách âm  vị là sự  liệt kẽ các đ an  vị 
âm  thanh có chức năng  khu biệ( nghĩa cú a 
m ột ngôn ngữ. D anh sách các âm  vị ấy chi có 
giá trị trong m ột ngôn ngử, và hệ thòng âm 
thanh  âỵ có th ế  đư ợc chia thành  cảc đơn vị 
chiêỉ đoạn {segmental units), và các đơn vị 
thượng chiêí đoạn  hoặc các đơn vị siêu chiết 
đoạn  {suprasegmentaỉ units), C húng ta  có thể 
hình d ung  hệ  thông  âm  thanh cũa m ột ngỏn 
ngữ  nào đó^ chăng hạn  như  tiẽhg Anh, trong 
sơ đ ổ  n h ư  sau:



Nguyễn Huy Kỷ /  Tạp àtt Khoa học DHQGHN, Ngoại ngữ 24 (200S) 59^68 61

Theo sa  đổ  trên, chúng  ta thây  rằng, các 
đơn vị chiêt đoạn lại tiếp  tục  đư ợc chia ra 
th ầ i\h  l ă l  đ ư u  vị n ittn g  UiuiX n g u y c n  am
(vowels) và phụ  âm (consonants). Các đơ n  vị 
thượng chiết đoạn hoặc sieu đoạn  tính  thì tuỳ 
thuộc vào giá trị chức năng của đơn vị ấy 
nằm  trong hay ngoai ăm  tiẽ't m à dược chia 
thành các đơn vị khác nhau (prosodemes).

3. Các th ế  đố i lệp  âm  vị học (p h ơ n o h g ica l  
opp o sitio n s)

Theo các nhà ngôn n g ữ  học gạo cội [4-7Ị 
cho đ êh  nay, có 3 loại th ế  đôi lập âm  vị học

/ l /»

khác nhau  vì còn tuỳ thuộc vào m ôi tương 
quan  của các nét khu biệt cỏ trong  nội dung  
ãm  vị học ịphonoloỊịicưl coníưìtí), D ó  lả Uiố'dỏì 
lập  cỏ/không (privative opposition), th ế đ ô ì lập 
thành bậc (gradual opposition) và th ế  đôì lập 
đăng  trị (eíỊuipolent opposition).

3,1. T h ế đ ô ì lập c6/không ỉà m ột trong các th ế  
đốì lập m ạnh trong Am vị học vì nó được tạo 
nẽn bời sự  hiộn d iện  hay vắng  m ặt cùa m ột 
nét khu biệt nào dỏ, ví dụ;

+ Phụ âm  (consonant) + Phụ âm  (consonant)
+ Â m  bật (stop) /d /  - + A m  b ậ t (stop)

Â m  răng (dental) + Â m  răng {dental)
+ Vô thanh  (voiceless) + H ữu thanh  (voiced)

Nội d u n g  Ả m  vị học của A/ N ội d u n g  Âm  vị học của /d /
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N hìn vào nội d u n g  Âm vị học cùa /ự  và 
/d/, ta thây đôì lập cỏ/không ò  đây  là vô 
thanh/hữu thanh. Tương tự  n h ư  vậy, chúng 
ta cỏ tìiê’ thây thây đô‘í lập có/không ờ /p /, /b/;

3.2. Đôì lập thành bậc là đôì lập  âm  vị học mà 
thuộc tính đang  quan  tâm  đ ư ọ c  th ể  hiện ở

các v ế đ ô ì lập theo những m ứ c  độ  khác  nhau . 
Thê' đôì lập thành bậc th ư ờ n g  đ ư ợ c  d ù n g  
trong các tiếu hệ  thông nguyên  âm  cù a  các 
ngôn ngữ. H ệ thông âm  vj nguyên  âm  trong  
tiếng A nh sau đây  là m ột tro n g  n h ữ n g  v í dụ 
m inh hoạ cùa chúng tôi:

Vị tri ìuởi; Độ cao Nguyên âm hÌỊuyên âm hàng Nguyên âm Nguyen ảm Ngu}/ên ỗm
củứ lưỡi hảng trước trước hơi lùi sau hảng giữa/ hãng $au hơi hàng sau

ffront vowels) f front'retracted trung tâm tiĩn v ĩ  Irirớc rback vowels>
vowels) ('ocntraJ

vowclsj
(b&ĩk
advanced-
vowels)

Nguyên âm đóngỉcao í: i u u:
^cỉose/high vowels)
Nguyên âm có độ mở e r

trung bình 9

ímid-open vowels^
âm mòỉthăp X A a: D

(open/ low vowels)

N êu quan sá t bảng nguyên  âm  của hệ 
thống  âm  vị nguyên âm  tiêhg A nh nêu  trên, 
chúng ta dễ  dàng  nhận  thây m ột kiểu th e đ ô ì 
lập thành bậc như  cao, trung  bình, thấp  hoặc 
trước, giữa, sau ...

3.3. Đôl lập đăng  trị là kiếu đố ì lập  m à giừa 2 
vê’không có điếm  nào tương đổn g  ngoài m ột 
điếm  chung  duy  nh ấ t vì đêu  là các âm  vị của 
m ột ngôn ngủ, chẳng hạn như:

/p / -  + phụ  âm  /h / -  + p h ụ  âm  
+ Âm  bật {stop) + âm  xát {fricative)
+ Âm môi môi (biMiiaĩị + âm  ửianh môn 

igbttaĩị
+ Vô thanh (voiceless) + h ữ u  thanh (voiced) 
N hìn vào nội d u n g  âm  vị học của /p / và 

/h / chúng ta thây  rằng 2 âm  vị này  hãu  nhu  
ch&ng có đặc  điốm  gì tưong đ õ n ẹ  ngoài tinh 
phụ  âm  giữa chúng. Đôì lập  đeừíg trị này 
không g iúp ngưòi nghiên cứu khai thác được 
gì v ẽ  câu trúc ngoài sự  khai thác vê  nghĩa bởi 
âm  vị /p / khác /h / iàm  cho từ  "pot" (nổi, âm) 
khác v t ì  từ  “hot" (nóng).

T rong 3 loại đóì lập trên , loại đô ì lập 
có/không thư ò n g  có giá trị th iêỉ lập rinh hệ 
thôhg, làm  cho hệ thông ch ặ t chẽ hơn. Đôì 
lập thành bậc lại hay gặp  tro n g  các tiếu  hệ 
thôhg nguyên âm  hoặc trong  các h iện  tượng 
n g ữ  âm  thê’ h iện  tính Uên tụ c  cùa tự  nKicn. 
Khái niệm  dôl lập thành bậc hiện nay d ãn  trò  
thành tập  m ò  {fuzzy set) tro n g  ngữ  đ ụng  học 
(pragmatics), ngữ  nghĩa ■ cú  p h áp  và  ngữ  
p h áp  chức năng.

4. Giá trị của Ngũ Ẵm học v i  Âm vị học 
trong quá trình dạy - học, KTĐG ngoại ngữ

Trưóc hêt, tác giả bài viê't này xin khăng 
đ ịnh  rằng trong quá trình  nghicn  cứu, nghiên 
cứu viên có th ể  đ i sáu vào  m ộ t trong  2 tĩnh 
Vực Â m  vị học hoặc N gữ  âm  học vì m ục đích 
nghiên cứu của m inh. N hư ng , trong  quá 
trình  dạy  - học, KTE)G, q u an  niệm  của chúng 
tôi là không nên tách biệt m à  chì nên  phản 
biệt 1 trong 2 vân  đề  vừa n êu  nêu thấy c ln
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thiêt bòi m ục tiéu  giáo dục cùa chúng ta  là 
rất rõ ràng, đó  là tàng tinh thực hành, giảm 
thiếu tính hàn  lâm . Do đó, trong khi trinh  bày 
những nội d u n g  có liên quan, người viêt bài 
này luôn nhấl q u á n  với quan  niệm  đã  nêu.

4.1. Troti<Ị quá tr ìn h  dạy  - học ngoại n g ữ

Theo quan sát, nhận xét, đánh  giá của 
chúng tôi (bằng kháo  sát sư  phạm  và đ iều  tra 
đ iển dà), d o  hiếu biêt rõ ràng, tucmg đól hệ 
thống vè' N gữ  âm  học và Âm vị học nên 
trong quá trình dạy  - hoc ngoại ngũ , chẳng 
hạn  tiếng Anh, nhicu giáo viên đà  biêl dạy 
nội d ung  gì, đ ến  m ức đ ộ  nào  và luyện tập  ra 
sao cho phù  họp  vói đỏì tượng, với chương 
trinh. Theo q u an  niệm  cùa chúng tôi, giáo 
viên không nên d ạy  Ihuãn tuý lí thuyết vể 
những nội d ung  vốn rất khó và trừ u  tượng 
cùa N gữ  âm  học và Âm vị học tiêhg Anh, trừ  
khi đó  là chuyên đõ  dành  cho sinh viên 
chuyên Anh văn hoặc các nghiền cứu viên. 
Do vậy, khi đ ể  cập  đến  nhữ ng  vâh đề  vể  các 
đơn vị đoạn tính/chiê^ đoạn như  nguyên âm 
và phụ âm  Uêhg A nh {English vowels and 
consonants) thi chi nên giới hạn  trong khuôn 
k l iõ  liỳ  tU ô n g  â m  v ị  l ic i ig  A n h  (1 2  I i ị ịu y c n  â m  

đan , 8 nguyên âm  đôi và 24 phụ ám ) và 
những nội d u n g  âm  vị học cơ bản  của chúng 
(như vô thanh, hữ u  thanh, tắc, xát, bật.,.). 
Vâh đ ể  co bán là ngưòi học phái nhận thúc 
được rằng các âm  vị luôn tôn tại ò  th ế đ ô ì lập 
( th ế đ ỏ ì lập có/không, th ế đ ô ì  lập thành bậc, 
đôì lập đăng  trị) m ã chúng tôi đà trình  bày ò 
m ục 3 của bài v iế t này, chăng hạn /t/  và /d / 
chi phân  biột n h au  ò  nội dun g  âm  vị học vô 
thanh /hữ u  thanh  khi chúng  ở  th ế  đôl lập 
có/không (xin xem  3.1). N ếu không thê’ hiện 
được tính  vô th an h / hữ u  thanh thì không thế 
phân  biệt được / t /  với /d / trong các tù  kiểu 
như  "tw o"  ( số 2) "do" (làm )... Còn khi để  cập 
đến  nh ữ n g  vấn đ ề  vể  các đ ơ n  vj siêu đoạn 
tính/thượng chiết đoạn, chắc chắn rằng 
chúng ta phải nói đến  trọng  âm  (síríss) (bao

gôm  trọng âm  từ  (word stress), trọng âm  ngừ 
đoạn  (phrase stress), trọng âm  câu (sentence 
stress), nhịp  đ iệu  (rhythm) và ngữ điệu 
(ifitonation)... bởi đó  là nhữ ng  đcm vị siêu 
đoạn  tinh có ản h  hưởng râ't nhiều đêh  biếu 
thái, làm nổi bậ t thông tìn, n g ũ  nghĩa, giúp 
phân  đ ịnh từ  loại... trong quá trình  diễn 
ngôn, hành  chức q u a  từng ngôn cảnh, tình 
huống  cụ thê’ [l,2j; (8-151, ví dụ:

'Insult (danh  từ, trọng  âm  rơi vào âm  tiêl 
đãu): Sự lăng mạ.

In su lt  (động tù , trọng âm  rơi vào âm  tiết 
ử tứ  hai): Lăng mạ.

She is w riting a report (Cô ta đang  viêí bán 
báo  cáo).

Thông thường, trọng  âm  roi vào thực tù  
(là từ  có ý nghĩa từ  vựng), cụ th ế  trong phát 
ngôn  này trọng âm  roi vào 'writing  và report. 
N hư ng  nêíi vì m ục đích nhấn m ạnh thông tin 
trong  giao tìêp thì chủ ngôn có th ế  nhâh âm  
vào bâ't cứ  từ  nào  (trong trường  họp này  là 
trọng  âm  câu) trong  phát ngôn, với điểu kiện 
phải tuân theo quy tắc trọng âm  từ  bởi lẻ 
trong  liêng Anh, trọng âm  từ  luôn cố  định 
vào  m ột âm  tiêl nào  đó  của từ; và cách nhấn 
m ạnh  âm  đ ế  âm  tiet được nhâh  luôn cao hơn, 
m ạnh hưn, dầ l hư n  (iiliừng) âin  Uèl klíác Do 
đó, phát ngôn She is writing a report cỏ thê được 
nhâh m anh đ ể  biếu đạ t ý nghĩa như  sau:

- N hâh vào  'She  đ ế  thông báo rằng "cô ta" 
chứ  không phải ai khác.

• N hằh vào 'writing đê’ thông báo răng 
"đang vicl" chứ không phái đang làm gì khác.

- N hân vào  re'port đ ế  thông báo rằng 
"báo cáo" chứ  không phải cái gì khác.

Hơn th ế  nửa, chù ngôn còn phải luu  ý 
đ ến  nhịp  điệu (mỗi đ ơ n  vj nh ịp  đ iệu  luôn có 
1 âm  tiêi m ang trọng âm ) bới vì nếu saj nhịp 
đ iệu  th ì nhóm  ngữ  nghĩa dễ bị p h á  vỡ (khiến 
người tiếp  thụ  ph á t ngôn khó hiếu hoặc 
không thê’ hiểu d ụ n g  ý  cúa chú ngôn); và  ngữ 
đ iệu  vì nêu  sử  dụn g  không đ úng  ngữ  điệu 
th ì ph á t ngôn  có thê’ bị hiếu sai, hoặc khó 
hiếu, ví dụ:
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He UĩTote a report. (1) (Anh ây đă viê't 
báo cáo)

He wrote a report? (2) (A nh ấy đă  viêt 
báo cáo à /ư / hả / có phải không?)

Mặc đù  v ln  cùng là m ộ t p h á t ngôn (vì từ  
vựng và trậ t tự  từ  không thay  dôi), như ng  He 
wrote a report đă được hiểu thành  (1) (phát 
ngôn khẳng định, n g ữ  đ iệu  xuông (falling 
intonation) và (2) (phát ngôn nghi vấn, ngữ 
điệu  lên (rising ừitonation). Lí do  d ú n h  ở  đây 
là ngữ  điệu vì nêu chủ thế  ph á t ngôn không 
hiểu rõ ràng về ngữ điệu tiêhg Anh thì điều 
này thường xuyên xảy ra, m ột hiện tưựng phS 
biêh ở  người Việt nói tiếng A nh [8-10]; Ị13-15].

Do vậy, trong quá trinh  đạy  - học tiếng 
Anh, ngoài việc bổi dưông , nâng  cao kiêh 
thức ngôn ngữ  (ngư ằm , từ  vựng, n g ữ  pháp) 
theo chương trình quy  đ ịnh  và các kĩ năng 
ngôn ngữ  n h ư  nghe hiểu, d iễn  đ ạ t nói, đọc

4.2.1

hiểu, d iễn  đ ạ t vie't, giáo viên A nh văn can  lưu 
ý bổi dưỡng, luyện tập  khả năng  thực hành 
các nội d u n g  CX7 bản  như  tác giả bài v iế t đẵ 
nêu trong tiểu m ục 4-1.

4.2. Trong quá trình KTD C ngoại ngử

N h ư  m ọi ngưòi từ ng  nói, KTĐG n h ư  thê” 
nào thì dạy  - học n h ư  thê. Điểu này quà 
không sai, như ng  chưa đủ, bởi tính đặc  thù 
cùa sinh ngữ  (living language) là phải được 
sử  d ụng  thường xuyên qua các kĩ năng nghe, 
n ó t  đọc, v iế ì  - cho dù  ti trọng dành cho mỗi kĩ 
năng ngôn ngữ  vừa nêu cỏ th ể  khác nhau vì 
mục đích sử  dụng  ngôn ngữ  cho phù họp 
trong từng ngành nghê' là không như  nhau. 
N hưng theo quan niệm  nhất quán cúa chúng 
tôi, KTĐG ngoại ngữ  - cụ thế  là tiêhg Anh - 
phải góp phẩn kiếm tra đánh giá được quá 
trình học của trò và lác động tích cực đêh quá 
trinh dạy của ứiầy ửd mỏi m ang lại hiệu quả 
đích thực như m ong m uôn. Thực tếKTE)G môn 
Anh văn trong những năm qua đã  phần nào 
điểu chinh đưọc ý ứiức và cách nhin nhận của 
cả thầy - trò trong quá trình dạy - học. Chủng ta 
có thể thằý được sự  thay đổi này ừong cấu trúr 
một vài đ ể  thi tiêhg Anh dưới dây:

Năm học Câu trúc đồ thi tốt nghiệp Tning học Cơ sò (Theo để thi chính Ihức của Sở GD -  ĐT Hà Nội)

2000-2001 Kĩ năng ngôn ngữ (Language skills) Kiỗh thức ngôn ngừ (Language components) 
(Thực hành)

Nghe - Nói dưói 
đạng viết (%)

Đ<?c hiếu 
(%)

ỈG nẫng 
viết (%)

Ngừ âm 
(%)

Từ vựng (%) Ngữ pháp
(%)

10 30 20 0 0 40
60 40

2001-2002

Kĩ năng ngôn ngữ (Language skills) Kiến ứiức ngôn ngữ (Languagccomponcnts) 
(Thực hành)

Nghe • Nói dưới 
áạng viêi (%)

Đọc hiểu 
(%)

Kỉ nảng 
viè\ (%)

Ngữ âm 
(%)

Từ vựng 
(%)

Ngừ pháp 
(%)

10 40 20 0 0 30
70 30
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4.2.2

Nàm học Cấu trúc đề thí tốt nghiệp Trung học Phố thông 
(Theo để thí chính ỉhức cùa Bộ GD và ĐT)

2000 - 2001

Kĩ nâng ngôn ngữ (Language skilb) Kiến thức ngôn ngừ (language components) 
(Thực hành)

Ngho - Nỏi 
dưói dạng 

viẽ  ̂(%)

E>ợc hiếu 
(%)

ìữ  năng 
vitì (%)

Ngử ẵm 
(%)

Từ vựng 
(%)

Ngữ pháp 
(%)

n 25 20 0 15 40
45 55

2001 • 2002

Kĩ nđng ngôn ngủ (Language skills) Kiôh thức ngôn ngừ (Language components) 
(Thực h à ^ )

Nghe - Nỏĩ 
dưới dạng viéỉ 

(%)

E)ọchiẻu
(%)

Kĩ n5ng
viễi (%)

Ngừ âm 
(%)

Từ vựng 
(%)

Ngừ pháp 
(%)

Ồ 25 20 0 15 40
45 55

4.2.3

Nâm học
Câ*u trúc dế thi tô't nghiệp Trung học Phổ thống (Hộ 7 năm) 

(Theo kicu trắc nghiệm khách quan)
(Theo đ5 thi chính thức cùa Bộ GD và ĐT)

2007 - 2008

Kĩ năng ngôn ngữ (Language skills) Kieh thức ngôn ngữ (Language components) 
(Thực hành)

Nghe - Nói 
đưói dạng viữ 

(%)

Dọc hicu 
(%)

Kỉ năng 
viết (%)

Ngủ ẳm 
(%)

Từ vựng 
(%)

Ngữ pháp 
(%)

0 30 0 10 50 10
30 70

4.2.4

Năm hục Câu trúc đê (hi Tuyến sinh Đạj học Cao đảng 
Mồn thí tiếng Anh, Khổì D 

(Thoo kiou trắc nghiệm khách quan) 
(Theo dc thi chính thức của Bộ GD và ĐT)

2007 - 2008 Kĩ năng ngôn ngữ (Language skills) Kicn thức ngôn ngữ (Language components) 

(Thực hành)

Nghe - Nói 
dưói dạng viêi 

(%)

DọcKiếu

(%)

Kĩ năng 
vift (%)

Ngử ãm 

(%)

Từ vựng 

(%)

Ngừ pháp

(%)

0 30 0 10 50 10

30 70
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Nếu nghiên cứu kĩ lương các câu trúc đề 
thi m ôn tiêhg Anh q u a  những íiếu m ục 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 và 4.2.4 th ì chúng  ta c6 thể  đề 
dàng  nhận thấy sự  thay đổi vế  ti trọng và nội 
dun g  KTĐG • không nhung  vẫn theo hướng 
thực hành, m à còn đặc  biệt lưu  ý  đến  lĩnh 
vực N gữ  âm  học và Âm vị học (lẩn Iưọt từ  
0%, 0% đến 10%, 10%), lâ lĩnh vực đang  được 
tác giá quan tâm  trong  khuôn  khổ bài báo 
này. Mặc dù  đó  mới chi là bước đẩu  nhưng 
đã góp phần quan  trọng trong  việc điểu 
chinh cách dạy • học, KTĐG tiếng Anh vôn 
lâu nay  "đă  bỏ quên '' phẩn  ngôn thanh 
không th ể  thiếu • dù  mới chi đ ư ợ c  thể  hiện 
dưới dạng wìq\ - trong thực hành  giao licp  có

ý thức đ ể  khẩu ngữ  và b ú t n g ữ  chiêm  ti trọng  
tương đương. Đ ây chính là m ột trong  n h ữ n g  
phần  trọng yếu tạo nên sự  khác b iệt trong  
dạy - học, KTĐG ngoại ngữ  nói chung, tiếng  
Anh nói riêng m à chúng ta đang  h ư ó n g  tới; 
cho d ù  là kiếu kiếm tra tự  luận  hay trắc 
nghiệm  khách quan, hoặc vừa tự  luận vừa 
trắc nghiệm  khách quan theo  m ột ti trọng  
nào đó.

Từ thôhg kê m ang tính so  sánh đôì ch ieu  
trong ữnh vực N gừ  âm  học và Â m  vi học 
thông qua cảc cấu trúc Irong m ột s ố  d ế  thi 
m ôn tiếng Anh, chúng tôi m ong m uôn đ ư ọ c  
đưa ra câu trúc để  thi m ôn  tiêhg A nh đ ế  
tham  khảo n h ư  sau;

Cấu trúc để thi môn tiếng Anh (Đế tham khảo)

Kĩ nâng ngôn ngữ (Language skilts) Kiến thửc ngôn ngữ (Language components) (Thực hành)

Nghe • Nói dưói 
dạng viết (%)

Đọc hiếu 
{%)

Kĩ nảng viết 
(%)

Ngữ âm
(%)

Từ vựng 
(%)

Ngừ pháp 
(%)

20 20 20 10 15 15
60 40

100% ■ 10/10 điểm (Ihoo thang điom chuấn 10/10)

Nếu theo trọng sô' và câu trúc đ ể  thi này 
thi lĩnh vực ngữ  âm  thường có các vâh  đ ể  sau 
đáng  được quan  lâm , KTĐG và chọn lựa để  
đ ạ t được 10% tống sô' điếm  bài th i theo thiêl 
k ế  cụ íhể. Đó là các đOTì vi chiết đoạn như  
nguyên âm , phụ ảm  và các đơn vị siêu đoạn 
tính  như  trọng âm  (trọng âm  từ, trọng âm 
ngữ  đoạn, trọng âm  câu)^ n h ịp  điệu và  ngữ  
điệu... bởi đó  là nh ữ n g  dơn vị có ảnh hưởng 
rất nhiều đến quá trình  h ình  thành và phái 
triển khẩu ngữ.

Trong tiểu m ục này, điểu chúng tôi m ong 
m uôh là nhân m ạnh đến m ộ t sô' giá trị cẩn 
yếu của N gữ  âm  học và  Ẳm v ị  học ữ o n g  quá 
trinh  dạy  - học, KTBG ngoại ngữ  - cụ th ế  là 
tiếng A nh - m ột trong  nhữ ng  ngoại n g ữ  râ't 
phổ  biến ỏ  Việt N am  hiện nay.

5. K ết luận

5.1. Vởi bài y iế i này, tác giả hi vọng sẽ có Ihẽ’ 
góp phẩn  khăng đ ịnh và nhâh  m ạnh tầm 
quan  trọng  của N gử  ầm  học và Âm vj học, 
không nh ữ n g  trong lĩnh vực thuần tuý 
nghiên cứu m à cả trong lĩnh vực giảng đạy, 
bời đ ó  mới là điểu cô't yêíi trong ngôn ngử 
học ứ ng  d ụ n g  m à các giáo viên^ giảng viên 
và các nhà quản  lí giáo dục cẩn hướng ỉới.

5.2. Có th ể  quan  niệm  và q u an  điếm  kl*.oa học 
giữa các tác giả còn chưa tư ơ n g  đổng  vể một 
vài vãh  đ ể  n ào  đ ó  khi nhìn  nhận  N gữ  âm  học 
và Am vị học, như ng  tác giả bài viết không
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lấy đó  làm  m ục đ ích  tranh  luận, m à luôn coi 
đ ó  là nhử ng  đ ỏ n g  góp, tiếng nỏi khoa học 
khác nhau  khi cù n g  bàn vể  m ột vấn  đế  
khó và Irửu tư ợ n g  như  đả  đ ậ t ra trong bài 
viết này. Đó cung  chính là m ột trong  các cách 
tiê'p cận, phảt triển  vấn  để  m à tác giả bài báo 
N h ĩm ^ vấn đ ẽcô ĩ 1/CU của N ịỊữ âm học và Ả m  vị 
học đặ t ra.

5.3. NâU giải q u y ê t tô't nhửng vân đ ể  cốt yêu 
vể  nguyên  âm, p h ụ  âm; trọng âm, nhịp  điệu, 
ngữ  đ iệu ... trong  cùng  m ột loạt nội d ung  có 
liên q u an  khác m à tác giả chưa th ể  nêu  ra 
trong bâi báo, th ì chắc chắn rằng q u á  trình 
dạy  - học, KTĐG ngoại ngừ  nói chung, tiếng 
A nh nói riêng sẽ ngày  càng hiệu quả hơn.

5.4. Vì giá trị của  N g ữ  âm  học và Â m  vị học 
trong q u á  trình  d ạ y  - học, KTĐG ngoại ngữ  
nên chúng  tôi hi vọng răng sẽ có sự  điểu 
chinh phù  họp k h ô n g  những trong g iảng dạy 
m à ngay  cà trong  KTĐG Do đỏ, m ôl quan hệ 
giữa dạy  • học, KTĐG sẽ ngày càng khăng 
khít h o n  bói KTĐG sẽ tác động  lích cực đến 
q u á  trìn h  dạy - học.

5.5. G iảng  dạy  ngoại ngử  nỏi chung  và tiêhg 
Anh nói riêng vói những nội dun g  co bản của 
N gữ âm  học và Ấ m  vị học như chúng tôi đã 
trình bày trong bài viè \ này khỏng r\hững có 
tính khá thi trong môi tarờng phi bàn ngữ ở 
Việt N ain, m à còn phù họp vói xu hướng giảng 
dạy ngoại ngừ hiện nay trôn thê*giới, trong dó 
có nhử ng  nưóc tương tự  như Việt Nam.
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A fter having synthesized, analyzed and  affinned  the fundam ental contents w hich are related, 
m y article “ The essential matters o f Phonetics and Phonology • essentially deals w ith som e linguistic 
values of the field in the process o f teaching, testing foreign languages in general, the English 
language  in particu la r in V ietnam . If m ore  a tten tions sh o u ld  be  p â id  to  segm ental u n its  (such as 
vowelS/ consonants), suprdsegm ental un its  (such as stress, rhythm , intonatÌDn...) and  testing * 
evaluating foreign languages, it is ccrtain ử\ãì w ith in  a short period of tim e to come^ ou r teaching
• learning quality  will becom e m ore effective, which will m eet the  dem ands of ou r career, o u r 
country in the trend to international integration and  exchanges now adays.


